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KẾ HOẠCH  

Tham dự Hội thi “Tìm hiểu Luật Trẻ em” 
Tỉnh Quảng Trị - Năm 2018

-----
Thực hiện Kế hoạch số 1264/KH-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2018 của sở Lao động-TB&XH -Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Trị;  Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2018 của UBND Huyện Cam Lộ về tổ chức Tháng hành  động Vì trẻ em năm 2018, phòng  Lao động-Thương binh & xã hội phối hợp với phòng Giáo dục-Đào tạo xây dựng kế hoạch tham gia Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em" và Sự kiện hưởng ứng Sáng kiến "Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học - Cần bạn, cần tôi, cần cả thế giới" năm 2018.
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em học sinh tìm hiểu kiến thức quyền trẻ em và các quy định về Luật trẻ em, thực hiện 05 điều Bác Hồ dạy; tạo cơ hội cho các em thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo và rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động tập thể.
2. Góp phần nâng cao kiến thức và kỹ năng truyền thông về Công ước Quốc tế Quyền trẻ em, Luật Trẻ em và các văn bản liên quan đến bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... từ đó tăng cường sự tham gia của trẻ em trong việc tự bảo vệ và thực hiện quyền của mình.
3. Tạo cơ hội để các em được giao lưu học hỏi lẫn nhau. Chia sẻ sự hiểu biết về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và những kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống giữa học sinh các trường Trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn toàn tỉnh.
II. Chủ đề và nội dung:

1. Chủ đề: “Tìm hiểu Luật trẻ em" và Sự kiện hưởng ứng Sáng kiến "Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học - Cần bạn, cần tôi, cần cả thế giới" năm 2018.

2. Nội dung: 

- Các đội và thành viên dự thi thể hiện tình yêu quê hương đất nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, yêu thương gia đình, thầy cô, bạn bè thông qua những kiến thức, kỹ năng, năng khiếu của mình về: Công ước Quốc tế Quyền trẻ em, Luật trẻ em và các văn bản liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Các nội dung cần đan xen, lồng ghép các chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” và năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, đặc biệt quan tâm đến vấn đề Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, phòng tránh tảo hôn trẻ em, hưởng ứng sự kiện "Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học - Cần Bạn, cần Tôi, cần cả Thế giới".
III. Thành phần tham gia: 08 người.
· Đối tượng dự thi: 05 em trường THCS Chế Lan Viên( 2 nam; 3 nữ).
· Cán bộ phụ trách: 03 người (01 cán bộ phòng Lao động-TBXH,02 giáo viên trường THCS Chế Lan Viên ).
IV. Thời gian và địa điểm:
1. Thời gian: Tổ chức 02 ngày( 21 -22/6 ) năm 2018.
 
2. Địa điểm: Tại Khách sạn Sài Gòn - Đông Hà.

V. Hình thức thi: Mỗi đội phải tham dự đầy đủ 04 phần thi(có Thể lệ kèm theo) 


- “Chào hỏi”; 

  - “Trắc nghiệm kiến thức Luật trẻ em”; 

  - “Giải đáp ô chữ”; 

  - “Tự chọn”. 
VI. Kinh phí:

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hỗ trợ đội thi đến tham dự
+ Ăn, ở trong 2 ngày diễn ra Hội thi.

+ Xe đưa đón đội tham gia Hội thi và về lại địa phương.

- Đối ứng của huyện: Hỗ trợ trang phục, bồi dưỡng cho các em tập luyện tham gia hội thi.
VII. Phân công trách nhiệm 
  1. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: 
- Phối hợp với phòng Giáo dục-Đào tạo xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện. 
- Tham gia dẫn trình viên , bảo đảm an toàn cho các cháu trong quá trình tổ chức Hội thi.  
2. Phòng Giáo dục Đào tạo: Cử giáo viên tham gia và quản lý học sinh trong quá trình tham gia Hội thi.  
Trên đây là Kế hoạch Liên ngành giữa phòng LĐ-TB&XH và phòng Giáo dục-Đào tạo tổ chức “Tìm hiểu Luật trẻ em" và Sự kiện hưởng ứng Sáng kiến "Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học - Cần bạn, cần tôi, cần cả thế giới" năm 2018./.
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  Trần Anh Tuấn

THỂ LỆ
     Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em” tỉnh Quảng Trị - năm 2018

1. Nội dung Hội thi: 

- Các đội và thành viên dự thi thể hiện tình yêu quê hương đất nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn, yêu thương gia đình, thầy cô, bạn bè thông qua những kiến thức, kỹ năng, năng khiếu của mình về: Công ước Quốc tế Quyền trẻ em, Luật trẻ em và các văn bản liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Các nội dung cần đan xen, lồng ghép các chủ đề Tháng hành động Vì trẻ em năm 2018 “Vì cuộc sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số” và Năm an toàn giao thông 2018 với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”, đặc biệt quan tâm đến vấn đề Phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em, phòng tránh  tảo hôn trẻ em, hưởng ứng sự kiến "Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học - Cần Bạn, cần Tôi, cần cả Thế giới".
2. Hình thức thi:

Các đội tham gia dự thi được Ban tổ chức mời họp bốc thăm chia thành 03 bảng, mỗi bảng 03 đội (các bảng và các đội bốc thăm thi, theo thứ tự các đội của mỗi bảng sẽ thi với nhau và tính điểm, xếp hạng được tính từ số điểm cao đến thấp). Mỗi đội phải tham dự đầy đủ 04 phần thi: “Chào hỏi”; “Trắc nghiệm kiến thức Quyền trẻ em”; “Giải đáp ô chữ”; “Tự chọn”, cụ thể:

2.1. Phần thi “CHÀO HỎI”:

- Thông qua các hình thức như: Vẽ tranh, chụp ảnh, sáng tác thơ văn, hò vè, ca kịch, hát, múa... sinh động, hấp dẫn. Các đội thi giới thiệu tóm tắt về đơn vị, các thành viên của đội mình, ý nghĩa của Hội thi, kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em ở đơn vị, địa phương mình.

- Thời gian: Không quá 05 phút/đội, nếu quá 30 giây bị trừ 5 điểm.

- Điểm tối đa cho phần trang phục, đạo cụ và diễn xuất: 15 điểm.

- Điểm tối đa cho phần nội dung: 15 điểm.
+ Điểm tối đa cho phần thi này là: 30 điểm.
2.2. Phần thi "TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC LUẬT TRẺ EM":
- Hệ thống câu hỏi và đáp án phần thi Trắc nghiệm kiến thức do Ban tổ chức Hội thi ban hành, gồm 50 câu hỏi (được chia thành 10 gói, mỗi gói 05 câu).
- Hình thức: Nghe đọc câu hỏi và trả lời trên hệ thống máy chiếu. Mỗi đội cử đại diện bốc thăm 01 gói gồm 05 câu hỏi để trả lời. Sau khi người dẫn chương trình đọc xong câu hỏi, mỗi đội có 01 phút để vừa hội ý và đưa ra phương án trả lời theo hình thức trắc nghiệm A, B, C, D (Lưu ý: Một câu chỉ có duy nhất 01 đáp án đúng).
- Thời gian trả lời: Không quá 01phút/01 câu hỏi.

- Mỗi câu trả lời đúng: 10 điểm.
+ Tổng điểm tối đa cho phần thi này: 50 điểm
- Nếu đội dự thi trả lời sai đáp án thì không có điểm, đơn vị khác có quyền bấm chuông trả lời (theo chỉ định của người dẫn chương trình), trả lời đúng được cộng 5 điểm (được lấy từ điểm của đội trả lời sai), trả lời không đúng bị trừ 5 điểm.

2.3. Phần thi “GIẢI ĐÁP Ô CHỮ”:
- Phần thi này gồm 06 bộ ô chữ và 09 đội của 09 huyện, thị xã, thành phố được phân thành 03 bảng. Mỗi bảng (gồm 03 đội) sẽ cử đại diện bốc thăm chọn 01 gói ô chữ gồm 09 hàng ngang và một từ khóa cho bảng mình. Từ khóa này có ít nhất 09 chữ cái, và có thể có 02 từ trở lên trên một hàng ngang. Các chữ cái xuất hiện bất kỳ trên các ô chữ hàng ngang, được đánh dấu khác với màu chung của ô chữ (Ví dụ như: Hàng ngang “N(A)NG NH(O)C” trong ô chữ có từ khoá “SAO NHÃNG, BỎ MẶC” thì có 2 từ khoá trong hàng ngang này là “A” và “O”), từ khóa được bố trí theo thứ tự nhưng không theo một hàng dọc nhất định. Các chữ xuất hiện trên ô chữ là những chữ không có dấu (Ví dụ như: từ “SAO NHÃNG” thì xuất hiện trên ô chữ là “SAO NHANG”).
- Hình thức thể hiện là giải đáp ô chữ: Lần lượt các đội lựa chọn hàng ngang bất kỳ, sau đó đưa ra đáp án cho từ hàng ngang đó, thời gian cho mỗi hàng ngang là 15 giây. Nếu trả lời sai đội khác có quyền bấm chuông trả lời, thời gian thêm cho các đội là 10 giây. Nếu quá thời gian 25 giây mà các đội không đưa ra được câu trả lời, thì hàng ngang đó được dành cho khán giả trả lời sau khi phần thi kết thúc.

- Điểm cho mỗi từ hàng ngang đúng: 5 điểm.
+ Sau khi có 03 hàng ngang được mở, các đội mới được quyền bấm chuông trả lời từ khóa. Trả lời sai từ khoá sẽ phải dừng phần thi của đội đó. Nếu từ khóa không trả lời được thì sẽ được dành cho khán giả trả lời sau khi kết thúc phần thi, có gợi ý của MC.
- Điểm cho trả lời đúng từ khóa hàng dọc:

+ Khi có 03 hàng ngang được mở: 45 điểm.

+ Khi có 04 đến 06 hàng ngang được mở: 30 điểm.

+ Khi có 07 đến 09 hàng ngang được mở: 15 điểm.

* Lưu ý các trường hợp bị phạm quy không được tiếp tục tham gia phần thi ô chữ gồm:

- Khi chỉ 01 hoặc 02 hàng ngang được mở, mà bấm chuông trả lời từ khóa.

- Bấm chuông trước khi MC chưa đọc xong câu hỏi.

+ Điểm tối đa cho phần thi này là: 60 điểm.
2.4. Phần thi “TỰ CHỌN”: 

- Các đơn vị dự thi bốc thăm thứ tự để thi và có thể chọn 01 trong các hình thức như: Thuyết trình 01 tình huống cụ thể về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em hoặc cùng Đội dự thi của mình diễn Tiểu phẩm gồm các thể loại như: Kịch ngắn, chèo, thơ ca, hò vè... về chủ đề thực tiễn công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đưa ra những ý tưởng, những  cách làm hay, những kinh nghiệm tốt trong công tác BVCSGDTE ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật BVCSGDTE, Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em của cán bộ và nhân dân, vận động nhân dân chú trọng đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho trẻ em.

- Thời gian: Không quá 10 phút/đội (không tính thời gian chuẩn bị). Quá 01 phút thời gian quy định thì bị trừ 5 điểm. Quá từ 02 phút trở lên thì bị trừ 10 điểm.

- Đơn vị dự thi tự chuẩn bị về nhạc đệm, diễn viên, bố trí sân khấu, đạo cụ, cảnh trí,... đảm bảo để chương trình được liên tục, không bị ngắt quãng. 

- Điểm tối đa cho phần trang phục, đạo cụ và diễn xuất: 30 điểm.

- Điểm tối đa cho phần nội dung: 30 điểm.
+ Tổng điểm tối đa cho phần thi này: 60 điểm.
* Lưu ý:  Nội dung phần thi màn “chào hỏi” và “Tự chọn” phải được gửi cho Ban Tổ chức Hội thi (qua địa chỉ email: treemvabinhdanggioiqt@gmail.com đối với Hội thi cấp tỉnh) trước khi diễn ra Hội thi 5 ngày để duyệt nội dung. Đơn vị nào không gửi sẽ không có điểm ở phần nội dung, không gửi đúng thời hạn quy định sẽ bị trừ 05 điểm ở các phần thi này.

3. Tổng điểm, cách thức tính điểm và tổng thời gian Hội thi:
3.1. Tổng điểm:
- Tổng số điểm cho các phần thi là 200 điểm. Cụ thể: Phần thi “Chào hỏi” (30 điểm), Thi “Trắc nghiệm kiến thức Luật trẻ em” (50 điểm), Thi “Giải đáp ô chữ” (60 điểm), Thi “Tự chọn” (60 điểm).

3.2. Cách tính điểm:
- Ban Giám khảo chấm điểm theo thang điểm thống nhất (có số lẻ thập phân đến 0,5 điểm); Điểm chênh lệch giữa các giám khảo trong mỗi phần thi không quá 5 điểm (nếu quá 5 điểm phải hội ý lại). Tổ Thư ký sẽ tổng hợp điểm bình quân của các thành viên Ban Giám khảo rồi trừ điểm vượt thời gian (nếu có).

3.3. Thời lượng:
- Tổng thời gian cho các phần thi là: 200 phút (gần 3,5 giờ). Cụ thể: Phần thi “Chào hỏi” (45 phút/09 đội), Thi “Trắc nghiệm kiến thức Quyền trẻ em” (45 phút/09 đội), Thi “Giải đáp ô chữ” (20 phút/03 bảng), Thi “Tự chọn” (90 phút/09 đội).
4. Phần “Câu hỏi dành cho khán giả”:
- Phần thi dành cho Khán giả sẽ được lồng ghép vào giữa phần thi “Tự chọn”. Tức là: Sau khi trải qua phần thi của 01 bảng (03 đội), sẽ có một tiết mục văn nghệ và tiếp đó là phần thi dành cho Khán giả, gồm 03 đến 05 câu hỏi.
- Hình thức thể hiện là: Sau khi MC đọc xong câu hỏi thì khán giả được quyền đưa tay để trả lời đáp án câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận được 01 phần quà do Ban tổ chức trao tặng.
  
5. Trang phục: Lịch sự, nghiêm túc. Các thành viên của các đội tham gia dự thi sẽ mặc đồng phục học sinh, đeo khăn quàng đỏ. Phần thi màn “chào hỏi” và “Tự chọn” có thể sử dụng trang phục theo nội dung kịch bản. Các thí sinh là người dân tộc thiểu số khuyến khích mặc trang phục của dân tộc mình.
6. Cơ cấu giải thưởng Hội thi cấp tỉnh:

6.1. Giải thưởng Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em”:
- Tặng Giấy khen của Ban Tổ chức Hội thi và phần thưởng trị giá bằng tiền mặt, cụ thể: 01 giải nhất; 02 giải nhì: 03 giải ba; 03 giải khuyến khích.
PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA HỘI THI
(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-LĐTBXH-BVCSTETE&BĐG ngày    /      /2018)
Mục tiêu của Hội thi:

Em sẽ được mời tham gia vào Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em” tỉnh Quảng Trị năm 2018, do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn, sự hỗ trợ của tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam và Plan; Mục tiêu của Hội thi là nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý uống nước nhớ nguồn, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVCSGDTE trong tình hình mới, thực hiện các mục tiêu Chương trình hành động Vì trẻ em giai đoạn 2012 – 2020, đặt tình thương và trách nhiệm về bảo vệ quyền và phúc lợi cho trẻ em. Hội thi sẽ được tổ chức tại..........................................................Quảng Trị, từ ngày  ....… tháng ...... năm 2018 đến ngày … tháng .....năm 2018. 
Tình nguyện tham gia:
Em không bị bắt buộc hay cưỡng ép tham gia vào Hội thi. Nếu không đồng ý em có thể từ chối. Tất cả mọi người tham gia đều cung cấp tên và địa chỉ cần liên lạc khi có bất kỳ sự lo ngại nào về sự tham gia của các em.

Tính bảo mật:

Trong quá trình tham gia Hội thi, sẽ không ai bị ghi tên, phỏng vấn, ghi hình nếu chưa được sự đồng ý của em, của cán bộ phụ trách hoặc dẫn trình viên. Trong trường hợp em đồng ý tham gia, các phóng viên sẽ được hướng dẫn về việc phỏng vấn, ghi âm, chụp ảnh hay quay phim như thế nào để vẫn đảm bảo được tính bảo mật.

Tôn trọng/không chỉ trích:

Tất cả những người tham gia Hội thi đều không được phê phán về hành vi, suy nghĩ hay tình cảm của người khác. Các ý kiến đóng góp của mọi người đều có giá trị và được tôn trọng. Không ai được phép làm tổn thương hoặc làm hại người khác.

Cùng hành động vì lợi ích chung:
Trong thời gian tham gia Hội thi em có trách nhiệm và bổn phận thực hiện các quy định của Hội thi và nhắc nhở người khác thực hiện để đảm bảo mọi người tham dự đều an toàn, khỏe mạnh; Hội thi diễn ra đúng kế hoạch, đạt kết quả mong đợi.

Những lợi ích khi tham gia:
· Cơ hội được gặp gỡ và giao lưu với các bạn khác.

· Cơ hội được trang bị các kiến thức về quyền trẻ em, sự tham gia của trẻ em và phòng chống bạo lực trẻ em.

· Cơ hội được học tập các kỹ năng (tự tin, nói trước đám đông).
· Được coi trọng, được hỗ trợ.
Một số nguy cơ có thể gặp phải khi tham gia:
· Có thể ảnh hưởng đến thời gian học tập. 

· Cảm giác mất quyền có những bí mật riêng tư khi mọi người tìm hiểu về đời tư của mình.
Em là ( tên của trẻ ):……………………………đồng ý tham gia vào Hội thi.

Chữ ký của trẻ:………………………………Ngày……./………../……….

Tôi là (tên của cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ):………………….................................

Tôi/chúng tôi biết và đồng ý để cho con trai/con gái/cháu của chúng tôi là (tên của trẻ)……………………...., sinh ngày…. tháng….. năm ………..  đi Thành Phố Đông Hà  cùng với anh/chị:…………………………, ở địa chỉ:….………………..…………… ......

Số điện thoại: …………………………để tham dự Hội thi “Tìm hiểu Quyền trẻ em” tỉnh Quảng Trị năm 2018, diễn ra từ ngày …… đến….. tháng …. năm 2018 tại Thành phố Đông Hà.
Tôi/chúng tôi đề nghị anh/chị…………………...........chịu trách nhiệm về cháu (tên của trẻ)……………...……………trong suốt chuyến đi này. Đặc biệt, chúng tôi ủy quyền cho anh/chị …………………..được quyết định trong trường hợp cần thiết phải điều trị y tế khẩn cấp cho cháu (tên của trẻ)...................................................

Tôi/chúng tôi hiểu rằng anh/chị…………………. và các thành viên trong Ban tổ chức Hội thi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sự an toàn và tình trạng sức khỏe của cháu (tên của trẻ) ………………….................. 

Tôi/chúng tôi khẳng định rằng ban tổ chức đã bố trí chăm sóc y tế cho con/cháu chúng tôi trong thời gian cháu đi dự Hội thi. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết rằng anh/chị .............……………............……..và Ban tổ chức Hội thi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp cháu (tên của trẻ) ……………...
…………………tự ý rời khỏi Hội thi trái với lời khuyên (và không có sự hỗ trợ hay khuyến khích) của anh/chị …….............……………..và Ban tổ chức. Trong những trường hợp như vậy, trách nhiệm sẽ được chuyển cho các nhà chức trách địa phương. 

Tóm lại, chúng tôi đồng ý cho con tôi/cháu tôi là:…………………………được tham gia vào Hội thi “Tìm hiểu Luật trẻ em” tỉnh Quảng Trị năm 2018.

Chữ ký của cha/mẹ/người nuôi dưỡng trẻ: ..........................Ngày:….../…..../…....

Trong trường hợp khẩn cấp có thể liên lạc với chúng tôi theo số:…………….......

Cán bộ phụ trách xác nhận: 

Tên tôi là: …………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………….

Trong trường hợp cần thiết có thể liên lạc với tôi theo số……….............….hoặc số …………………..

Tôi đồng ý đảm nhận các trách nhiệm nêu trong Thư này.

Chữ ký của cán bộ phụ trách đi cùng trẻ …………………………………………

Ngày tháng năm:  ………/………/……………….

Số điện thoại liên lạc nóng của thành viên Ban tổ chức:

1……………………………

2……………………………

3……………………………

(Phiếu này được làm thành 2 bản, một bản gia đình trẻ giữ, một bản nộp lên Ban tổ chức)
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

HỘI THI “TÌM HIỂU LUẬT TRẺ EM” TỈNH QUẢNG TRỊ

NĂM 2018

-----------------------

Câu 1: Theo Luật trẻ em, độ tuổi nào sau đây được coi là trẻ em ?

	A. Dưới 18 tuổi
	B. Dưới 16 tuổi
	C. Dưới 14 tuổi
	D. Dưới 15 tuổi


(Đáp án: B. Theo Điều 1: Trẻ em; Chương I- Những quy định chung)

Câu 2: Thế nào là bảo vệ trẻ em?

A. Là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh.

B. Là phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em.

C. Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

D. Cả 3 ý trên.

(Đáp án: D. Theo khoản 1,  Điều 4, Chương I- Những quy định chung.

Bảo vệ trẻ em là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt)

Câu 3: Theo Luật trẻ em, “phát triển toàn diện trẻ em”được hiểu như thế nào ?
	A. Thể chất, Trí tuệ, tinh thần, đạo đức
	B. Mối quan hệ xã hội của trẻ em
	C. Cả 2 ý trên


(Đáp án:  C. Theo khoản 2, Điều 4, chương I- Những quy định chung.

 Phát triển toàn diện trẻ em là sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em)
Câu 4: Theo Luật trẻ em, “chăm sóc thay thế” được hiểu như thế nào?

A. Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ 

B. Trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ

C. Trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em

D. Tất cả các ý trên.

(Đáp án: D. Theo khoản 3, Điều 4, Chương I- Những quy định chung.

 Chăm sóc thay thế là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; Trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; Trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.)

Câu 5: Người chăm sóc trẻ em là người như thế nào?

A. Là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em

B. người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

C. Cả 2 ý trên.

(Đáp án: C. Theo khoản 4, Điều 1, Chương I- Những quy định chung: Người chăm sóc trẻ em là người đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc trẻ em, bao gồm người giám hộ của trẻ em; người nhận chăm sóc thay thế hoặc người được giao trách nhiệm cùng với cha, mẹ của trẻ em cấp dưỡng, chăm sóc, bảo vệ trẻ em)

Câu 6: Hành vi nào sau đây được coi là xâm hại trẻem ?
A.  Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.

B. Là hànhvi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý.

C. Là hànhvi gây bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán.

D. Là các hànhvi gây thương tổn.

(Đáp án: A. Theo khoản 5, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 7: Bạo lực trẻ em  được hiểu là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em.Đúng hay sai?

A. Đúng


B. Sai

(Đáp án: A. Theo khoản 6, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 8: Theo Luật Trẻ em, “bóc lột trẻ em” là hành vi nào?

A. Bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động

B. Trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em

C. Cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.

D. Cả 3 đáp án trên.

(Đáp án: D. Theo khoản 7, Điều 1, Chương I- Những quy định chung: Bóc lột trẻ em là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm Mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.)

Câu 9: Theo Luật Trẻ em, như thế nào là xâm hại tình dục trẻ em?

A. Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục.

B. Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào Mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.

C. Ý kiến khác

D. Ý A và B

(Đáp án: D. Theo khoản 8, Điều 1, Chương I- Những quy định chung: Xâm hại tình dục trẻ em là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào Mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức)

Câu 10: Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em là hành vi của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.Đúng hay sai?

A. Đúng


B. Sai

(Đáp án: A. Theo khoản 9, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 11: Trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng. Là trẻ em?

A. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

B. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

C. Trẻ em khuyết tật

D. Trẻ em hòa nhập cộng đồng

(Đáp án: A. Theo khoản 10, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 12: Giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em là việc xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về trách nhiệm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em, bảo đảm lợi ích tốt nhất của trẻ em.Đúng hay sai?

	A. Đúng
	B. Sai


(Đáp án: A.Theo khoản 11, Điều 1, Chương I- Những quy định chung)

Câu 13:  Theo Luật trẻ em, tháng nào được quy định là tháng hành động vì trẻ em?

	A. 4
	B. 5
	C. 6
	D. 7


(Đáp án: C. Theo khoản 1, Điều 11, Chương I- Những quy định chung)

Câu 14: Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các Điều kiện sống và phát triển. Thuộc quyền hạn nào của trẻ em?

A. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng 

B. Quyền sống

C. Quyền vui chơi, giải trí

D. Quyền được chăm sóc sức khỏe

(Đáp án: B. Theo Điều 12, Chương II - Quyền và bổn phận của trẻ em)

Câu 15: Trẻ em có quyền được khai sinh, khai tử, có họ, tên, có quốc tịch; được xác định cha, mẹ, dân tộc, giới tính theo quy định của pháp luật. Có hay không?

	A. Có
	B. Không


(Đáp án: A. Theo Điều 13, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ em)

Câu 16: Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi. Thuộc quyền  nào của trẻ em?

A. Quyền về tài sản

B. Quyền được giáo dục, học tập, phát triển năng khiếu

C. Quyền vui chơi, giải trí 

D. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội

(Đáp án: C.Theo Điều 17, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ em)

Câu 17: Quyền của trẻ  em khuyết tật là gì?

A. Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

B. Được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội.

C. Cả A và B

(Đáp án: C. Theo Điều 35, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ em: Trẻ em khuyết tật được hưởng đầy đủ các quyền của trẻ em và quyền của người khuyết tật theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ, chăm sóc, giáo dục đặc biệt để phục hồi chức năng, phát triển khả năng tự lực và hòa nhập xã hội)

Câu 18: Bổn phận của trẻ em đối với gia đình được hiểu như thế nào?

A. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo vớiông bà, cha mẹ. 

B. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em.

C. Yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm nguyện vọng với cha mẹ, các thành viên trong gia đình, dòng họ.

D. Cả 3 ý trên.

(Đáp án: D.  Theo Điều 37, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ em)

Câu 19: Tôn trọng quyền, danh dự, nhân phẩm của người khác; chấp hành quy định về an toàn giao thông và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ, giữ gìn, sử dụng tài sản, tài nguyên, bảo vệ môi trường phù hợp với khả năng và độ tuổi của trẻ em.Là bổn phận của trẻ em đối với ai?

A. Bổn phận của trẻ em với quê hương, đất nước

B. Bổn phận của trẻ em đối với cộng đồng, xã hội

C. Bổn phận của trẻ em đối với bản thân

D. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình

(Đáp án: B. Theo Điều 39, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ em)

20. Theo chương II, Luật trẻ em 2016 quy định trẻ em có mấy quyền và bổn phận?

A. 23 quyền, 4 bổn phận
B. 24 quyền, 6 bổn phận 
C. 25 quyền, 5 bổn phận 
D. 26 quyền, 3 bổn phận 
(Đáp án: C. Theo Mục 1 và 2, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ em)

Câu 21: Theo Điều 37 của Luật Trẻ em 2016, bổn phận của trẻ em với gia đình:

A.Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ.
B. Học tập, rèn luyện, giữ gìn nề nếp gia đình, phụ giúp cha mẹ và các thành viên trong gia đình những công việc phù hợp với độ tuổi, giới tính và sự phát triển của trẻ em.

C. Câu A và B sai

D. Câu A và B đúng.

(Đáp án: D. Theo Điều 37, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ em)

Câu 22: Theo Điều 38 của Luật Trẻ em 2016, bổn phận của trẻ em với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác:

A. Tôn trọng giáo viên, cán bộ, nhân viên của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác. Thương yêu, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.
B. Rèn luyện đạo đức, ý thức tự học, thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.
C. Giữ gìn, bảo vệ tài sản và chấp hành đầy đủ nội quy, quy định của nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác.
D. Cả 03 đáp án trên.

(Đáp án: D. Theo Điều 38, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ em)

Câu 23: Theo Điều 40 của Luật Trẻ em 2016, bổn phận của trẻ em với quê hương, đát nước:

A. Tuân thủ và chấp hành pháp luật; đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè, trẻ em quốc tế phù hợp với độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ em.
B. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.
C. Yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, có ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn trọng truyền thống lịch sử dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.Tuân thủ và chấp hành pháp luật; đoàn kết, hợp tác, giao lưu với bạn bè, trẻ em quốc tế phù hợp với độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ em.
D. Tất cả các câu trên đều sai.

(Đáp án: C. Theo Điều 40, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ em)

Câu 24: Theo Điều 41 của Luật Trẻ em 2016, bổn phận của trẻ em với bản thân:
A. Có trách nhiệm với bản thân; không hủy hoại thân thể, danh dự, nhân phẩm, tài sản của bản thân. Sống trung thực, khiêm tốn; giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể.
B. Chăm chỉ học tập, không tự ý bỏ học, không rời bỏ gia đình sống lang thang.Không đánh bạc; không mua, bán, sử dụng rượu, bia, thuốc lá và chất gây nghiện, chất kích thích khác.
C. Không sử dụng, trao đổi sản phẩm có nội dung kích động bạo lực, đồi trụy; không sử dụng đồ chơi hoặc chơi trò chơi có hại cho sự phát triển lành mạnh của bản thân.
D. Tất cả các câu trên đều đúng.

(Đáp án: D. Theo Điều 41, Chương II- Quyền và bổn phận của trẻ em)

Câu 25: Theo Luật trẻ em “Nhà nước có chính sách trợ cấp, trợ giúp ban hành tiêu chuẩn , quy chuẩn để thực hiện việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo độ tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Nhà nước khuyến khích cơ quan,tổ chức, gia đình, cá nhân tham gia trợ giúp, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trợ về đấtđai, thuế, tín dụng cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật” là :

A. Bảođảm về chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em

B. Bảođảm về chăm sóc sức khỏe trẻ em

C. Bảođảm về giáo dục cho trẻ em

D. Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ em

(Đáp án: A. Theo Điều 42, Chương III- Chăm sóc và giáo dục trẻ em)

Câu 26: Nhà nước có chính sách, biện pháp tư vấn, sàng lọc, chẩn đoán, Điều trị trước sinh và sơ sinh; giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, đặc biệt là tử vong trẻ sơ sinh; xóa bỏ phong tục, tập quán có hại, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em.Đúng hay sai?

	A. Đúng
	B. Sai


(Đáp án: A. Theo Khoản 4, Điều 43, Chương III- Chăm sóc và giáo dục trẻ em)

Câu 27: Nhà nước quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường, là nội dung?

A. Bảo đảm về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em
B. Bảo đảm Điều kiện vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch cho trẻ em

C. Bảo đảm thông tin, truyền thông cho trẻ em

D. Bảo đảm về giáo dục cho trẻ em.

(Đáp án: D. Theo khoản 4, Điều 44, Chương III- Chăm sóc và giáo dục trẻ em)

Câu 28:  Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bố trí quỹ đất, đầu tư xây dựng Điểm vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao cho trẻ em; bảo đảm Điều kiện, thời gian, thời Điểm thích hợp để trẻ em được tham gia hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.Đúng hay sai?

	A. Đúng
	B. Sai


(Đáp án: A. Theo Khoản 2, Điều 4, Chương III- Chăm sóc và giáo dục trẻ em)

Câu 29: Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo bao nhiêu cấp độ?

	A. 2 cấp độ
	B. 3 cấp độ
	C. 4 cấp độ
	D. 5 cấp độ


(Đáp án: B. Theo Khoản 1, Điều 47, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 30: Cấp độ phòng ngừa được hiểu như thế nào?

 A.Gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với cộng đồng, gia đình và mọi trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức về bảo vệ trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em, giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị xâm hại hoặc rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

B. Gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em.

C. Gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

D. Ý kiến khác

(Đáp án: A. Theo Khoản 1, Điều 48, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 31: Các biện pháp bảo vệ trẻ em cấp độ hỗ trợ bao gồm ?

A. Cảnh báo về nguy cơ trẻ em bị xâm hại; tư vấn kiến thức, kỹ năng, biện pháp can thiệp nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ xâm hại trẻ em cho cha, mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em, người làm việc trong cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và trẻ em nhằm tạo lập lại môi trường sống an toàn cho trẻ em có nguy cơ bị xâm hại.

B. Tiếp nhận thông tin, đánh giá mức độ nguy hại, áp dụng các biện pháp cần thiết để hỗ trợ trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu nguy cơ trẻ em bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi.

C. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo quy định của Luật này;

D. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gia đình của trẻ em được tiếp cận chính sách trợ giúp xã hội và các nguồn trợ giúp khác nhằm cải thiện Điều kiện sống cho trẻ em.

(Đáp án: A. Theo Khoản 2, Điều 49- Cấp độ hỗ trợ, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 32: Theo Luật trẻ em,“cấp độ can thiệp” được qui định như thế nào?

A. Gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi hoặc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhằm kịp thời phát hiện, giảm thiểu hoặc loại bỏ nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em.

B.Gồm các biện pháp bảo vệ được áp dụng đối với trẻ em và gia đình trẻ em bị xâm hại nhằm ngăn chặn hành vi xâm hại; hỗ trợ chăm sóc phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. 

C. Coi trọng phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ gây tổn hại cho trẻ em; kịp thời can thiệp, giải quyết để giảm thiểu hậu quả; tích cực hỗ trợ để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

D. Ý kiến khác

(Đáp án: B.Theo Điều 50 - Cấp độ can thiệp, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 33: Theo Điều 54 của Luật Trẻ em 2016, trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng:
A. Cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục và bảo vệ trẻ em khi tham gia môi trường mạng dưới mọi hình thức; cha, mẹ, giáo viên và người chăm sóc trẻ em có trách nhiệm giáo dục kiến thức, hướng dẫn kỹ năng để trẻ em biết tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng.
B. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin, truyền thông và tổ chức các hoạt động trên môi trường mạng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và bí mật đời sống riêng tư cho trẻ em theo quy định của pháp luật.
C. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

D. Cả 03 đáp án trên.

(Đáp án: D. Theo Điều 54, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 34: Các yêu cầu đối với việc thực hiện chăm sóc thay thế trong Điều 60 của Luật trẻ em 2016 có câu “Phải xem xét ý kiến, nguyện vọng, tình cảm, thái độ của trẻ em tùy theo độ tuổi và mức độ trưởng thành của trẻ em; trường hợp trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên phải lấy ý kiến của trẻ em” được quy định trong khoản nào ?

A. Khoản 1.

B. Khoản 2. 

C. Khoản 3. 
D. Khoản 4. 

(Đáp án: C. Theo Điều 60, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 35: Theo Điều 61 của Luật Trẻ em 2016, các hình thức chăm sóc thay thế đối với trẻ em:
A. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích; chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích; chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi, việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi.
B. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích; chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích; chăm sóc thay thế bằng hình thức nhận con nuôi, việc nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của pháp luật về nuôi con nuôi; chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội.
C. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích; chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội.
D. Chăm sóc thay thế bởi người thân thích; chăm sóc thay thế bởi cá nhân, gia đình không phải là người thân thích.

(Đáp án: B. Theo Điều 61, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 36: Theo Khoản 1, Điều 64 của Luật Trẻ em 2016, người nhận chăm sóc thay thế có trách nhiệm nào sau đây:
A. Bảo đảm Điều kiện để trẻ em được sống an toàn, thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em phù hợp với Điều kiện của người nhận chăm sóc thay thế;

B. Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình hình sức khỏe thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của trẻ em sau 06 tháng kể từ ngày nhận chăm sóc thay thế và hằng năm; trường hợp có vấn đề đột xuất, phát sinh thì phải thông báo kịp thời.

C. Thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình hình sức khỏe thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của trẻ em sau 03 tháng kể từ ngày nhận chăm sóc thay thế và hằng năm; trường hợp có vấn đề đột xuất, phát sinh thì phải thông báo kịp thời.

D. Câu A và B đều đúng. 

(Đáp án: D. Theo Khoản 1, Điều 64, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 37: Theo Khoản 2, Điều 64 của Luật Trẻ em 2016, người nhận chăm sóc thay thế có quyền nào sau đây:
A. Được ưu tiên vay vốn, dạy nghề, hỗ trợ tìm việc làm để ổn định cuộc sống, chăm sóc sức khỏe khi gặp khó khăn; được hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật và được nhận hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân để thực hiện việc chăm sóc thay thế.
B. Được chăm sóc sức khoẻ và điều trị bệnh miễn phí khi ốm đau; được hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định của pháp luật và được nhận hỗ trợ của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân để thực hiện việc chăm sóc thay thế.
C. Câu A đúng.

D. Câu B đúng.

 (Đáp án: C. Theo Khoản 2, Điều 64, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 38: Theo Điều 67 của Luật Trẻ em 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi trẻ em cư trú hoặc nơi xảy ra hành vi xâm hại trẻ em lập hồ sơ đề nghị đưa trẻ em vào cơ sở trợ giúp xã hội trong trường hợp sau đây:

A. Trong thời gian làm thủ tục để trẻ em được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

B. Không lựa chọn được cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế.

C. Bố trí nơi tạm trú an toàn, cách ly trẻ em khỏi môi trường, đối tượng đe dọa hoặc đang có hành vi bạo lực, bóc lột trẻ em.

D. Cả 03 đáp án trên.

(Đáp án: D. Theo Khoản 1, Điều 67 và Điểm b, Khoản 2, Điều 50, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 39: Theo Điều 68 của Luật Trẻ em 2016, Uỷ ban nhân dân cấp xã:
A. Định kỳ 03 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan lao động – thương binh và xã hội cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

B. Định kỳ 06 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan lao động – thương binh và xã hội cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

C. Định kỳ 09 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan lao động – thương binh và xã hội cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

D. Định kỳ 12 tháng đánh giá mức độ phù hợp của từng trường hợp trẻ em được chăm sóc thay thế tại gia đình thuộc địa bàn quản lý, báo cáo cơ quan lao động – thương binh và xã hội cấp huyện để có biện pháp hỗ trợ, can thiệp phù hợp.

(Đáp án: B. Theo Khoản 2, Điều 68, Chương IV- Bảo vệ trẻ em)

Câu 40: Tổ chức nào đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em và giám sát việc thực hiện quyền trẻ em theo ý kiến, nguyện vọng của trẻ em ?

A. Bộ Giáo dục& Đào tạo

B. Bộ Lao động Thương binh &Xã hội

C. Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

D. Bộ Công an

(Đáp án: B.Theo Điều 77, Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em, Chương V- Trẻ em tham gia vào các vấn đề trẻ em)

Câu 41: Trách nhiệm của tòa án nhân dân các cấp trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em như thế nào?

A. Bảo đảm thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

B. Yêu cầu và biện pháp tư pháp cho trẻ em để tiến hành xét xử hành vi vi phạm quyền trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật. 

C. Ra quyết định tư pháp đối với trẻ em hoặc có liên quan đến trẻ em.

D. Tất cả các ý trên.

(Đáp án: D. Theo Khoản 1, Điều 81. Chương VI – Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em).

Câu 42:  Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có trách nhiệm thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em; tiếp nhận, chuyển và theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cơ quan, tổ chức liên quan đến trẻ em.Đúng hay sai?

	A. Đúng
	B. Sai


(Đáp án: A. Theo Khoản 4, Điều 79, Mục 1- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức)

Câu 43: Bộ Y tế có trách nhiệm gì trong việc thực hiện quyền và bổn phận trẻ em?

A. Chủ trì, hướng dẫn việc đăng ký khai sinh, giải quyết các vấn đề về quốc tịch của trẻ em, xác định cha, mẹ cho trẻ em
B. Bảo đảm trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và công bằng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. .
C. Quản lý và hướng dẫn sử dụng thiết bị, đồ chơi sử dụng trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác thuộc thẩm quyền quản lý.
D.  Bảo đảm trẻ em được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch.

(Đáp án: B. Theo Khoản 1, Điều 84, Chương VI- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em)

Câu 44: Theo Điều 28 của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 trong việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp thì người làm công tác trẻ em cấp xã:

A. Căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, trong thời hạn 05 ngày làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
B. Căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, trong thời hạn 04 ngày làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
C. Căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, trong thời hạn 03 ngày làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
D. Căn cứ mức độ tổn hại và nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em, trong thời hạn 02 ngày làm việc, trừ trường hợp khẩn cấp, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
(Đáp án: A. Theo Khoản 1, Điều 28, Chương III – Hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt)

Câu 45: Tại Khoản 2, Điều 28 về Xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 thì hồ sơ của người làm công tác trẻ em cấp xã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp bao gồm:

A. Báo cáo tiếp nhận thông tin trẻ em và đánh giá nguy cơ ban đầu về tình trạng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

B. Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá nguy cơ cụ thể tình hình trẻ em, biên bản cuộc họp xác định nhu cầu cần hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em tại khoản 2 Điều 27 Nghị định này và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

C. Dự thảo Quyết định phê duyệt và kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

D. Câu A, B, C đúng.

(Đáp án: D. Theo Khoản 2, Điều 28, Chương III – Hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt)

Câu 46: Tại Khoản 4, Điều 28 về Xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 thì: 

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trong thời hạn 01 ngày làm việc trừ trường hợp khẩn cấp.

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc trừ trường hợp khẩn cấp.

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc trừ trường hợp khẩn cấp.

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp trong thời hạn 04 ngày làm việc trừ trường hợp khẩn cấp.

(Đáp án: B. Theo Khoản 4, Điều 28, Chương III – Hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt)

Câu 47: Tại Điều 29 về Thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 thìngười làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trực tiếp thực hiện một số hoạt động hỗ trợ, can thiệp và chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp cụ thể như sau:

A. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ, can thiệp; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời điều chỉnh kế hoạch phù hợp với thay đổi của cá nhân trẻ em và mức độ an toàn của môi trường trẻ em đang sinh sống.

B. Kết nối dịch vụ, hoạt động trên địa bàn xã hoặc yêu cầu sự hỗ trợ của cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em các cấp, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em ngoài địa bàn.

C. Vận động cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng tham gia hỗ trợ.

D. Cả 03 đáp án trên.

(Đáp án: D. Theo Khoản 1, Điều 29, Chương III – Hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt)

Câu 48: Tại Điều 30 về rà soát, đánh giá sau khi thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 thì người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tham gia thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp tổ chức rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch cụ thể như sau:

A. Đánh giá tình trạng trẻ em và mức độ an toàn của môi trường trẻ em đang sinh sống sau khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã việc kết thúc kế hoạch hỗ trợ, can thiệp nếu trẻ em không còn nguy cơ bị xâm hại và các yếu tố về thể chất, tâm lý, nhận thức, tình cảm của trẻ em ổn định.

B. Đánh giá tình trạng trẻ em và mức độ an toàn của môi trường trẻ em đang sinh sống sau khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã việc kết thúc kế hoạch hỗ trợ, can thiệp nếu trẻ em không còn nguy cơ bị xâm hại và các yếu tố về thể chất, tâm lý, nhận thức, tình cảm của trẻ em ổn định; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục quy trình xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp nếu trẻ em vẫn có nguy cơ bị xâm hại hoặc các yếu tố về thể chất, tâm lý, nhận thức và tình cảm của trẻ em chưa ổn định.

C. Đánh giá tình trạng trẻ em và mức độ an toàn của môi trường trẻ em đang sinh sống sau khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục quy trình xây dựng, phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp nếu trẻ em vẫn có nguy cơ bị xâm hại hoặc các yếu tố về thể chất, tâm lý, nhận thức và tình cảm của trẻ em chưa ổn định.

D. Đánh giá tình trạng trẻ em và mức độ an toàn của môi trường trẻ em đang sinh sống sau khi thực hiện các biện pháp hỗ trợ, can thiệp.

(Đáp án: B. Theo Khoản 1, Điều 30, Chương III – Hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt)

Câu 49: Tại Điều 31 về can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp của Nghị định 56/2017/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em 2016 thì:

A. Trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp là trẻ em đang bị đe dọa hoặc bị gây tổn hại nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm hoặc cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em chính là người gây tổn hại cho trẻ em.

B. Việc can thiệp trong trường hợp trẻ em cần được bảo vệ khẩn cấp phải được thực hiện trong thời gian nhanh nhất có thể và không quá 12 giờ từ khi nhận được thông tin.

C. Câu A và B đúng.

D. Câu A và B sai.

(Đáp án: C. Theo Khoản 1 và 2, Điều 31, Chương III – Hỗ trợ, can thiệp đối với trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt)

Câu 50: Trong Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 –2020, mục tiêu tổ chức Diễn đàn trẻ emthì ?


A. Diễn đàn trẻ em Quốc gia định kỳ tổ chức 01 năm/lần; diễn đàn trẻ em cấp tỉnh định kỳ tổ chức 01 năm/01 lần.


B. Diễn đàn trẻ em Quốc gia định kỳ tổ chức 02 năm/lần; diễn đàn trẻ em cấp tỉnh định kỳ tổ chức 01 năm/01 lần.

C. Diễn đàn trẻ em Quốc gia định kỳ tổ chức 02 năm/lần; diễn đàn trẻ em cấp tỉnh định kỳ tổ chức 02 năm/01 lần.

D. Diễn đàn trẻ em Quốc gia định kỳ tổ chức 03 năm/lần; diễn đàn trẻ em cấp tỉnh định kỳ tổ chức 01 năm/01 lần.
(Đáp án: B. Tại Dự án 3 - Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 – 2020: Xây dựng và thực hiện các mô hình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em).
